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Dẫn liệu bước đầu về đa dạng sinh học khu 

vực cửa An Hoà, huyện Núi Thành, tỉnh 

Quảng Nam 
 Ngô Xuân Nam  

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình Hà nội 

(Bài nhận ngày  25 tháng 8 năm 2017, nhận đăng ngày 31 tháng 10 năm 2017) 

TÓM TẮT 

Kết quả khảo sát, điều tra đa dạng sinh học 

tại khu vực cửa An Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh 

Quảng Nam theo 2 đợt vào tháng 11 năm 2016 

và tháng 4 năm 2017 đã ghi nhận 185 loài động 

và thực vật. Trong đó, ghi nhận 22 loài thực vật 

nổi, 27 loài thực vật bậc cao có mạch, 19 loài 

động vật nổi, 29 loài động vật đáy, 56 loài cá, 8 

loài lưỡng cư, bò sát, 24 loài chim, thú; 3 hệ 

sinh thái điển hình là hệ sinh thái rừng ngập 

mặn, hệ sinh thái cửa sông và hệ sinh thái trên 

cạn. Nguồn lợi thủy sản và các loài quý hiếm 

phong phú, bao gồm một số loài điển hình như 

cá mú cỏ (Epinephelus moara (Temminck & 

Schlegel)), cá Mú chấm nâu (Epinephelus 

coioides (Hamilton)), hàu cửa sông (Crassostrea 

rivularis Gould), các loài tôm hùm (Panulirus 

spp.), các loài ghẹ (Portunus spp.), Sá sùng 

(Sipunculus sp.). Đây là khu vực có tiềm năng về 

bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch sinh thái. 

Từ khoá: An Hoà, Núi Thành, động vật nổi, động vật đáy, đa dạng sinh học 

MỞ ĐẦU  

Tỉnh Quảng Nam thuộc vùng kinh tế trọng điểm 

miền Trung Việt Nam. Quảng Nam thường được biết 

đến là mảnh đất có truyền th ng văn hóa, lịch sử với 

hai di sản văn hóa thế giới là khu di t ch Mỹ Sơn và 

phổ cổ Hội An.  Sông Trường Giang với chiều dài 67 

km, thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam, ngăn cách với 

biển bởi c n cát rộng lớn, ph a Bắc nhập với hạ lưu 

hệ th ng sông Vu Gia–Thu B n r i đổ ra biển qua 

cửa Đại (Hội An), ph a Nam nhập với hạ lưu sông 

Tam Kỳ r i đổ ra biển qua cửa Lở và cửa An Hòa. 

Vụng An Hòa có hai cửa thông ra biển là cửa An Hòa 

ở ph a Nam và cửa Lở ở ph a Bắc thuộc phạm vi của 

huyện Núi Thành. Vùng ven bờ và trên các bãi b i 

c n nổi của vụng An Hòa là nơi sinh cư của hàng 

ngàn hộ dân thuộc các xã Tam Hải, Tam Giang, Tam 

Quang.  

Vùng ven biển là vùng chuyển tiếp từ phần đất 

liền sang biển. Thủy triều, sóng, ngu n nước đổ ra 

biển và vùng nước nông tạo nên một môi trường với 

các điều kiện thường xuyên thay đổi. Trong môi 

trường đó, có nhiều trạng thái từ nước mặn tới nước 

ngọt, từ đá cứng tới hạt đất mịn, từ vùng nước đục tới 

vùng nước trong, từ trạng thái chìm tới trạng thái nổi. 

Phân hệ hữu sinh nơi đây bao g m các quần xã sinh 

vật vô cùng đa dạng, đã th ch nghi với điều kiện s ng 

tại vùng chuyển tiếp này, là nơi tập trung các hệ sinh 

thái như hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ sinh thái cửa 

sông và hệ sinh thái trên cạn. Vì vậy, vụng An Hòa có 

vai trò rất lớn về tự nhiên cũng như lưu giữ giá trị đa 

dạng sinh học; về kinh tế–xã hội như khai thác các 

loài là thủy sản có giá trị, phát triển du lịch tạo sinh 

kế ổn định cho người dân. Hơn nữa, đây còn là nơi 

phát triển giao thông vận tải biển, góp phần phòng 

tránh và giảm nhẹ thiên tai vùng ven biển. 
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Mục đ ch của nghiên cứu này là điều tra hiện 

trạng đa dạng sinh học khu vực cửa An Hòa, huyện 

Núi Thành, tỉnh Quảng Nam nhằm xác định các loài 

quý hiếm cần bảo t n, các loài có giá trị kinh tế để 

khai thác và sử dụng hợp lý. góp phần phát triển bền 

vững khu vực cửa An Hòa nói riêng cũng như sông 

Trường Giang nói chung.. 

VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP 

Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Thời gian thực địa thu thập mẫu đa dạng sinh học 

được thực hiện 02 đợt: 

Đợt 1: Từ ngày 12/11/2016 đến 24/11/2016 

Đợt 2: Từ ngày 01/4/2017 đến 13/4/2017 

Địa điểm thu mẫu: khu vực cửa An Hòa, huyện 

Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (Hình 1). 

Phƣơng pháp nghiên cứu hiện trạng đa dạng sinh 

học 

Phương pháp kế thừa 

Kế thừa và tổng hợp s  liệu từ các nghiên cứu đã 

công b  trước đây và s  liệu khảo sát của nhiệm vụ 

Khoa học và công nghệ độc lập cấp Qu c gia: 

"Nghiên cứu tổng thể sông Trường Giang và vùng 

phụ cận phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội 

tỉnh Quảng Nam", mã s : ĐTĐL.CN-15/16. 

Phương pháp nghiên cứu thực vật có mạch 

Thu thập mẫu thực vật bậc cao có mạch theo 

phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu của tác 

giả Nguyễn Nghĩa Thìn (1997, 2007) [19, 20]. Để 

giám định tên khoa học của vật mẫu, sử dụng các tài 

liệu của các tác giả Phạm Hoàng Hộ (1991-1993, 

1999-2000) [6, 7]. Danh lục các loài thực vật Việt 

Nam, hệ th ng tên đầy đủ trong 

http://www.theplantlist.org/... 

Phương pháp nghiên cứu thực vật nổi 

Thu thập mẫu thực vật nổi theo phương pháp 

được sử dụng trong nghiên cứu của tác giả A. Sournia 

(1978) [39]. Mẫu thực vật nổi được thu bằng lưới 

chuyên dụng tại 10 điểm nghiên cứu. Thu mẫu định 

t nh bằng lưới phù du thực vật s  64. Thu mẫu định 

lượng bằng chai thu mẫu Niskin có thể t ch 5 l t.  

Để giám định tên khoa học của vật mẫu, sử dụng 

các tài liệu của các tác giả Dương Đức Tiến (1996) 

[22]; Dương Đức Tiến và Võ Hành (1997) [23]; E. 

Sakshaug, Y. Olsen (1986) [38]; F.J.R. Taylor et al. 

(1995) [40]. 

 

 

Hình 1. Sơ đ  các điểm thu mẫu 

Phương pháp nghiên cứu động vật nổi 

Thu thập mẫu động vật nổi theo phương pháp 

được sử dụng trong các nghiên cứu động vật không 

xương s ng ở nước của các tác giả Đặng Ngọc Thanh 

(1974) [18], Nguyễn Xuân Quýnh (1995) [14]. Mẫu 

động vật nổi được thu bằng lưới chuyên dụng tại 10 

điểm nghiên cứu. Thu mẫu định t nh bằng lưới 

Zooplankton s  52. Thu mẫu định lượng bằng lưới 

Zooplankton s  64. 

Việc định loại vật mẫu dựa vào tài liệu định loại của 

các tác giả T.A. Fenchel (1968) [31]; R. Huys et al. 

(1996) [33]; I. Telesh, R. Heerkloss (2002, 2004) [41, 

42]. 

Phương pháp nghiên cứu động vật đáy 

Thu thập mẫu động vật đáy theo các phương 

pháp được sử dụng trong các nghiên cứu động vật 

không xương s ng ở nước của các tác giả Đặng Ngọc 

Thanh (1974) [18], Nguyễn Xuân Quýnh (1995, 

http://www.theplantlist.org/
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2001) [14, 15]. Mẫu động vật đáy được thu tại 10 

điểm nghiên cứu. Thu mẫu định t nh bằng vợt ao 

(Pond Net), gầu đáy. Thu mẫu định lượng bằng lưới 

Subber, gầu đáy.  

Việc định loại vật mẫu dựa vào tài liệu định loại của 

các tác giả K.E. Carpenter and V.H. Niem (1998) 

[28]; P.J. Hayward, J.S. Ryland (1990) [32]; G.L.J. 

Paterson et al. (2004) [37]; P.M. Zamora,  L. Co 

(1986) [43]. 

Phương pháp nghiên cứu cá 

Thu thập mẫu cá theo phương pháp được sử dụng 

trong nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Thu Hè 

(2000) [5]. Điều tra thu mẫu cá trực tiếp từ ngư dân 

đánh bắt với nhiều loại hình khai thác khác nhau như 

kéo đáy, đăng, lưới cước, lưới vây, câu... Ngoài ra 

mẫu còn được thu ở các bến cá, chợ cá và kiểm tra 

cẩn thận về địa điểm đánh bắt để có thêm vật mẫu bổ 

sung. Tài liệu sử dụng định loại cá theo các tác giả 

Vương Dĩ Khang (1963) [10], Eschmeyer (1998), 

fishbase W.N. Eschmeyer (1998) [30]; fishbase [45]. 

Phương pháp nghiên cứu lưỡng cư, bò sát 

Điều tra, nghiên cứu lưỡng cư, bò sát theo Sổ tay 

Hướng dẫn điều tra và giám sát đa dạng sinh học 

(2003) [26]. 

Việc giám định vật mẫu dựa vào tài liệu định 

loại, cũng như đánh giá giá trị của khu hệ căn cứ theo 

danh lục lưỡng cư, bò sát của Đào Văn Tiến (1977, 

1981) [24, 25]; Nguyễn Văn Sáng và cộng sự (2005) 

[16]; Cục bảo t n đa dạng sinh học và Chương trình 

bảo t n rùa Châu Á (2016) [3]; N.L. Orlov et al. 

(2002) [36]. 

Phương pháp nghiên cứu chim, thú 

Điều tra, nghiên cứu chim theo phương pháp 

được sử dụng trong nghiên cứu của tác giả C.J. Bibby 

và cộng sự (1992) [27]. 

Điều tra, nghiên cứu thú theo phương pháp được 

sử dụng trong nghiên cứu của tác giả D.E. Davis 

(1982) [29]. 

Trong quá trình khảo sát, định loại các loài chim, 

thú có tham khảo hình vẽ và mô tả trong các tài liệu 

của Nguyễn Cử và cộng sự (2000) [4]; Võ Quý 

(1975, 1981) [12, 13];  Đặng Huy Huỳnh (1994) [9]; 

Lê Vũ Khôi (2000) [11]; J. MacKinnon, K. Phillipps 

(2000) [34].  

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Hiện trạng đa dạng loài 

Kết quả bước đầu điều tra, khảo sát thực địa bước 

đầu đã xác định tại khu vực cửa An Hòa, huyện Núi 

Thành, tỉnh Quảng Nam có 185 loài động, thực vật 

(Bảng 1). 

Bảng 1. S  lượng động, thực vật được ghi nhận tại khu vực cửa An Hòa 

STT Nhóm 
Số lƣợng 

Bộ Họ Chi/Gi ng Loài 

1 Thực vật nổi 8 12 13 22 

2 Thực vật bậc cao có mạch 18 23 26 27 

3 Động vật nổi 5 11 13 19 

4 Động vật đáy 10 14 18 29 

5 Cá 5 30 44 56 

6 Lưỡng cư, bò sát 3 5 8 8 

7 Chim, thú 12 17 21 24 

Tổng 61 112 143 185 
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Hiện trạng đa dạng hệ sinh thái 

Kết quả điều tra, khảo sát thực địa đã xác định tại 

khu vực cửa An Hòa, tỉnh Quảng Nam có 3 hệ sinh 

thái điển hình là hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ sinh 

thái cửa sông, ven biển và hệ sinh thái trên cạn.  

Hệ sinh thái rừng ngập mặn khu vực cửa An Hòa 

có diện t ch gần 60 ha (Sở NN&PTNT Quảng Nam, 

2015) [17].  Rừng ngập mặn tại khu vực cửa An Hòa 

phân b  rải rác nhiều nơi và có xu hướng tập trung tại 

các vùng ven bờ xã Tam Giang, Tam Quang và C n 

Si. Rừng ngập mặn ở đây chủ yếu là rừng tr ng. Đặc 

biệt, có quần thể Bần chua (Sonneratia caseolaris (L.) 

Engl.) được đánh giá là một trong hai khu rừng ngập 

mặn có tuổi già nhất trong dải ven biển nước ta, cần 

được bảo vệ, bảo t n (Phạm Viết T ch, 2009) [21].    

Hệ sinh thái rừng ngập mặn với quần xã thực vật 

ngập mặn như bần chua (Sonneratia caseolaris 

(L.) Engl.), đước đôi (Rhizophora apiculata Blume), 

mắm đen (Avicennia marina var. rumphiana (Hall. f.) 

Bakh), giá (Excoecaria agallocha L), ngoài ra còn có 

ô rô (Acanthus ilicifolius L.) và tra biển (Thespesis 

populnea L.) mọc rải rác ở vài nơi. Các loài động vật 

ghi nhận đặc trưng cho rừng ngập mặn như ếch cây 

mép trắng (Polypedates leucomystax (Gravenhorst)), 

Clithon oualaniensis (Lesson), Bufonaria 

rana (Linnaeus), cá mú (Epinephelus  spp.), cá b ng 

(Glossogobius spp.)… (Hình 2). 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Hệ sinh thái rừng ngập mặn xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 

Hệ sinh thái cửa sông chịu ngập triều, loài thực 

vật g m bần chua (Sonneratia caseolaris (L.) Engl.), 

cói (Fimbristylis spp.), năn (Eleocharis spp.), điển 

hình là cỏ biển - cỏ xoan (Halophila ovalis (R.Br.) 

Hook.f và Halophila sp.). Diện t ch bãi triều có diện 

t ch cỏ biển với độ phủ cao, tạo môi trường sinh s ng 

thuận lợi cho nhiều loài động vật. Các loài đặc trưng 

ở khu vực cửa sông như hàu cửa sông (Crassostrea 

rivularis Gould), hàu (Ostrea rivularis Gould), ghẹ 

(Panulirus spp.), sá sùng (Sipunculus sp.), cá tr ch 

(Sardinella sidensis (Day), cá h ng (Lutjanus jorhnii 

(Bloch)), mòng bể (Larus canus Linnaeus), nhàn xám 

(Chlidonias leucopterus (Temmick))… (Hình 3) 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Heinrich_Gustav_Adolf_Engler&action=edit&redlink=1


TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 20, SOÁ T3–2017 

Trang 59 

                  
Hình 3. Hệ sinh thái cửa sông 

 

Hệ sinh thái trên cạn thuộc khu vực xã đảo Tam 

Hải (Hình 4), với bờ biển quanh đảo chủ yếu được 

cấu tạo bởi các bãi cát, một phần bờ cấu tạo bởi các 

phiến đá kết tinh màu xám sẫm phớt xanh. Hệ sinh 

thái trên cạn tại khu vực xã đảo có đặc trưng là vùng 

phụ cận của các hệ sinh thái rừng ngập mặn và hệ 

sinh thái cửa sông, nên một s  loài động vật có vùng 

cư trú ở cửa sông, biển di trú tại đây. Các loài động, 

thực vật đặc trưng như phi lao (Casuarina 

equisetifolia Forst. & Forst. f), rau mu ng biển 

(Ipomoea pescaprae (L.) R. Br), choi choi 

(Charadrius dubius Scopoli), cu c ngực trắng 

(Amaurornis phoenicurus Pennant), các loài chuột 

(Mus spp., Rattus spp.)… 

                
Hình 4. Cụm dân cư xã đảo Tam Hải 
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Nguồn lợi thủy sản 

Ngu n lợi thủy sản của khu vực cửa An Hòa bao 

g m chủ yếu các loài giáp xác, nhuyễn thể và cá. Các 

loài thủy sản có giá trị kinh tế, bao g m các loài như 

ngao (Meretrix meretrix (Linnaeus)), vọp sông 

(Gelonia coaxans (Gmelin)), hàu (Ostrea 

rivularis Gould), hàu cửa sông (Crassostrea rivularis 

Gould), các loài tôm hùm (Panulirus spp.), các loài 

ghẹ (Portunus spp.), bề bề (Squilla spp.), sá sùng 

(Sipunculus sp.), cá chình (Muraenichthys spp.), cá 

tr ch (Sardinella sidensis (Day)), các loài cá b ng 

(Glossogobius spp.), cá mú (Epinephelus spp.), cá 

h ng chấm (Lutjanus jorhnii (Bloch))… (Hình 5, 6) 

  
Hình 5. Khai thác hàu, vọp sông 

 tại khu vực cửa An Hòa 

Hình 6. Khai thác hàu và sá sùng 

 tại khu vực bãi b i xã Tam Hải 

 

Sản lượng thủy sản khai thác vùng cửa An Hòa 

năm 2016 ước t nh đạt 420 tấn. Trong đó, sản lượng 

cá khoảng 120 tấn, giáp xác 85 tấn, nhuyễn thể 190 

tấn và các loại khác khoảng 25 tấn (Chi cục Th ng kê 

huyện Núi Thành, 2016) [2].  

Khu vực cửa An Hòa không chỉ có trữ lượng và 

sản lượng khai thác thủy sản lớn, mà còn có các đặc 

trưng về tài nguyên sinh vật, thể hiện ở s  lượng các 

loài quý hiếm, hoặc có giá trị kinh tế. 

Nét đặc trưng của khu hệ thực vật tại khu vực cửa 

An Hòa là quần xã cỏ xoan (Halophila ovalis (R.Br.) 

và Halophila sp.) tập trung và có diện t ch lớn. Khu 

vực cửa An Hòa có diện t ch thảm cỏ biển khoảng 

870 ha, lớn gấp nhiều lần so với diện t ch thảm cỏ 

biển tại khu vực Cửa Đại khoảng 30 ha (Phạm Viết 

T ch, 2009). Cỏ biển xuất hiện tại các vùng nước 

nông, từ mực triều thấp đến độ sâu dưới 1–2 m so với 

mực nước biển với độ che phủ rất cao, nhiều nơi có 

độ phủ gần 100% bề mặt bãi triều, hình thành các 

thảm cỏ rất rộng. Đây là khu vực sinh s ng, bãi đẻ, 

ương dưỡng của nhiều loài sinh vật, không chỉ có ý 

nghĩa về mặt sinh thái mà còn có vai trò quan trọng 

trong việc duy trì sản lượng thủy sản của khu vực. 

Khu hệ động vật tại khu vực cửa An Hòa có 

nhiều loài quý hiếm, có giá trị kinh tế cao. Các loài 

quý hiếm, có thể kể đến cá mú cỏ (Epinephelus 

moara (Temminck & Schlegel)) ở mức VU A4d, cá 

mú chấm nâu (Epinephelus coioides (Hamilton)) ở 

mức NT trong danh lục IUCN 2017 [44]. Riêng 2 loài 

bò sát là đ i m i (Eretmochelys imbricata 

(Linnaeus)) ở mức CR A2bd và EN B2b,e + C1; đ i 

m i dứa (Lepidochelys olivacea (Eschscholtz)) ở mức 

VU A2bd và EN A1d theo IUCN 2017 [44] và Sách 

đỏ Việt Nam 2007 [41]. Đã từng ghi nhận xuất hiện 

hai loài đ i m i theo phỏng vấn người dân ở khu vực 

vùng biển cửa An Hòa và theo Sách đỏ Việt Nam 

2007 thì 2 loài này đã từng phân b  ở khắp vùng biển 

tỉnh Quảng Nam những năm trước 1980. Tuy nhiên, 

do bị đánh bắt quá mức, nên s  lượng đ i m i dứa bị 

suy giảm nghiêm trọng. Loài đ i m i có thức ăn là 
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các loại rong và cỏ biển, loài đ i m i dứa thường ở 

gần các cửa sông, ưa th ch các bãi cát ven bờ, phù 

hợp với sinh cảnh có thảm cỏ biển diện t ch lớn, bãi 

cát ở khu vực xã đảo Tam Hải, cửa sông ở khu vực 

cửa An Hòa. Vì vậy, nếu khu vực cửa An Hòa được 

bảo t n các hệ sinh thái, có thể sẽ là khu vực sinh 

s ng và phát triển của 2 loài bò sát đang ở mức Cực 

kỳ nguy cấp CR và Đang nguy cấp EN. 

Các loài có giá trị kinh tế ở khu vực cửa An Hòa 

đa dạng, với nhiều nhóm loài như giáp xác, nhuyễn 

thể, cá. Một s  loài có giá trị kinh tế cao có thể kể đến 

như hàu cửa sông (Crassostrea rivularis Gould), các 

loài tôm hùm (Panulirus spp.), các loài ghẹ (Portunus 

spp.), sá sùng (Sipunculus sp.), cá mú (Epinephelus 

spp.). Trong đó, riêng loài sá sùng chỉ xuất hiện ở khu 

vực nghiên cứu, không ghi nhận ở Cửa Đại cũng như 

một s  cửa sông khác như cửa sông Mã, cửa sông 

Thái Bình (Ngo Xuan Nam et al., 2014 [35]; Nguyễn 

Qu c Huy và cộng sự, 2016) [8]). Đây là loài có giá 

trị kinh tế cao, có thể nhân nuôi trong môi trường bán 

tự nhiên, góp phần nâng cao sinh kế cho người dân 

trong khu vực.  

KẾT LUẬN 

Kết quả bước đầu điều tra, khảo sát thực địa đã 

xác định tại khu vực cửa An Hòa, huyện Núi Thành, 

tỉnh Quảng Nam có 185 loài động, thực vật. Trong 

đó, ghi nhận 22 loài thực vật nổi, 27 loài thực vật bậc 

cao có mạch, 19 loài động vật nổi, 29 loài động vật 

đáy, 56 loài cá, 8 loài lưỡng cư, bò sát, 24 loài chim, 

thú; 3 hệ sinh thái điển hình là hệ sinh thái rừng ngập 

mặn, hệ sinh thái cửa sông và hệ sinh thái trên cạn.  

Khu vực cửa An Hòa có những hệ sinh sinh thái 

điển hình với nhiều loài quý hiếm, có giá trị kinh tế, 

cần được bảo t n.  

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được sự hỗ trợ từ nhiệm 

vụ Khoa học và công nghệ độc lập cấp Quốc gia: 

"Nghiên cứu tổng thể sông Trường Giang và vùng 

phụ cận phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội 

tỉnh Quảng Nam", mã số: ĐTĐL.CN-15/16. 
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ABSTRACT 

Our surveys in An Hoa area, Nui Thanh 

district, Quang Nam province in November 2016 

and April 2017 recorded 185 animals and plants 

species. Phytoplankton: 22 species, 

Tracheophyta: 27 species, Zooplankton: 19 

species, Zoobenthos: 29 species, Fish: 56 

species, Amphibia and Reptilia: 8 species, Bird 

and Mammalia: 24 species,; There are 3 

ecosystems. Aquatic resources and abundant 

species include some species of Epinephelus 

moara (Temminck & Schlegel), Epinephelus 

coioides (Hamilton), Crassostrea rivularis 

Gould, Panulirus spp., Portunus spp. and  

Sipunculus sp.  
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